BÀI TẬP ÔN TẬP

Câu 1: (5đ) Công ty Nghi Phát có cấu trúc vốn như sau:

· Cổ phiếu ưu đãi 9% (Mệnh giá 1.000.000đ): 5.000.000.000đ

· Cổ phiếu thường (Mệnh giá 10.000đ): 7.000.000.000đ

· Trái phiếu lãi suất 10% (Mệnh giá 1.000.000đ): 10.000.000.000đ

Công ty có 15.000.000.000đ thu nhập trước lãi và thuế, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 28%/năm. Thị giá cổ phiếu của công ty là 48.000đ.

Yêu cầu:

1. Nhận xét cấu trúc vốn của công ty?

2. Tính thu nhập mỗi cổ phần (EPS)?

3. Nếu công ty trả 65% thu nhập hiện tại cho cổ đông dưới hình thức cổ tức và giữ lại 35% thu nhập. Tính cổ tức cổ phiếu thường (DPS)?

4. Tính chỉ số giá trên thu nhập (P/E)?

5. Tính tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE) và tốc độ tăng trưởng của công ty (g)?

6. Nếu một nữa số trái phiếu đang lưu hành được chuyển đổi thành cổ phiếu thường với giá chuyển đổi là 40.000đ/CP. Hỏi nhà đầu tư có nên chuyển đổi hay không? Tính tỷ lệ chuyển đổi và khoản chênh lệch giá trên một trái phiếu chuyển đổi?
Câu 2: (5đ) Cty Hồng Nguyễn có vốn kinh doanh là 200 tỷ đồng với cấu trúc vốn như sau:

· Cổ phiếu thường 50%, số lượng cổ phiếu thường lưu hành 5.000.000 CP.

· Cổ phiếu ưu đãi: 10%

· Trái phiếu 40%, lãi 10%/năm.
Kết quả kinh doanh lợi nhuận trước lãi và thuế 50 tỷ đồng. Tỷ lệ thu nhập giữ lại 40%, tỷ lệ  cổ tức ưu đãi 8%. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 28%.

a) Tính các chỉ tiêu ROE, EPS, DPS, tốc độ tăng trưởng?

b) Tốc độ tăng trưởng trên được duy trì trong 3 năm tới, năm thứ 4 tăng 12%/năm và năm thứ 5 trở đi tăng 6%/năm. Tỷ lệ lãi yêu cầu trên cổ phiếu là 10%. Hãy tính giá cổ phiếu hiện nay?

Câu 4: (5đ) 
Trên bảng cân đối kế toán (31/12/2005) của công ty X, ta thấy có số liệu sau:

I. Nợ dài hạn: Trái phiếu lãi suất 10%: 8.000.000.000 đ

II.
Vốn cổ đông:

- Cổ phiếu ưu đãi 5% mệnh giá 100.000 đ, 5000 cổ phiếu đang lưu hành: 500.000.000 đ

- Cổ phiếu thường mệnh giá 10.000 đ, đăng ‎ký phát hành 1 triệu cổ phiếu, 600.000 CP đang lưu hành: 6.000.000.000 đ

- Vốn thặng dư: 145.000.000 đ

- Thu nhập giữ lại: 1.000.000.000 đ

Tổng vốn cổ đông : 7.645.000.000 đ

Các số liệu khác tính đến ngày 31/12/2005:

- Thu nhập ròng: 5.000.000.000 đ.

- HĐQT cuối năm quyết định tỷ lệ thanh toán cổ tức là 60%.

Yêu cầu:

1. Nhận xét cấu trúc vốn của công ty?

2. Tính thư giá cổ phiếu thường?

3. Tính thu nhập mỗi cổ phần?

4. Tính cổ tức chia cho mỗi cổ phần?

5. Nếu toàn bộ cổ phiếu ưu đãi được chuyển thành cổ phiếu thường với giá 40.000 đ/CP, trong lúc hiện nay giá cổ phiếu trên thị trường là 50.000 đ/CP, thì nhà đầu tư có nên chuyển đổi hay không? Tính tỷ lệ chuyển đổi và khoản chênh lệch giá trên 1 cổ phiếu ưu đãi?

6. Tốc độ tăng trưởng của công ty dự kiến 3 năm tới tăng mỗi năm 10%, sau đó tăng ổn định 5%/năm kể từ năm thứ 4 trở đi. Tính hiện giá cổ phiếu? Biết rằng lãi suất thị trường hiện nay là 10%. So với giá thị trường hiện nay nhà đầu tư có nên mua cổ phiếu hay không?

Câu 7: (5đ)
Cty Huy Hoàng có vốn kinh doanh là 400 tỷ đồng với cấu trúc vốn như sau:

- Cổ phiếu thường 50%, số lượng cổ phiếu thường lưu hành 3.000.000 CP.

- Cổ phiếu ưu đãi: 10%, Lãi 5%.
- Trái phiếu 40%, lãi suất 8%/năm.
Kết quả kinh doanh lợi nhuận trước lãi và thuế 32 tỷ đồng. Tỷ lệ thu nhập giữ lại 60%. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 25%.
a/ Tính các chỉ tiêu ROE, EPS, DPS, tốc độ tăng trưởng?

b/ Tốc độ tăng trưởng trên được duy trì trong 3 năm tới, năm thứ 4 tăng 12%/năm và năm thứ 5 trở đi tăng 6%/năm. Tỷ lệ lãi yêu cầu trên cổ phiếu là 10%. Hãy tính giá cổ phiếu hiện nay?
